KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP LỚN A1 
Tên giáo viên: Trần Thị Hồng Hạnh - Nguyễn Thị Lệ Hằng 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 01/09 đến 05/09
Trần Thị Hồng Hạnh
	Tuần 2
Từ 08/09 đến 12/09
Nguyễn Thị Lệ Hằng
	Tuần 3
Từ 15/09 đến 19/09
Trần Thị Hồng Hạnh
	Tuần 4
Từ 22/09 đến 26/09
Nguyễn Thị Lệ Hằng
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Đón trẻ:
- Vào những buổi đầu trẻ mới đến lớp cô quan tâm đến trẻ, tình hình sức khỏe của trẻ, tính cách của từng trẻ để kịp thời rèn nề nếp
- Tiếp tục tuyên truyền cho p/h về cách phòng dịch cho trẻ. bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng.bệnh bạch hầu. bệnh viêm phổi.
- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thực hiện đúng các nề nếp, khi trẻ đến lớp
- Trò chuyện với trẻ về một số kỹ năng cơ bản để thoát hiểm trong những tình huống hỏa hoạn:
+ Trẻ có tâm thế bình tĩnh, xử lý đúng tình huống hỏa hoạn xảy ra;
+ Kỹ năng kêu cứu, gọi số cứu hỏa 114, dạy trẻ nhận biết một số dấu hiệu khi xảy ra cháy;
+ Ký hiệu của lối thoát hiểm, thoát hiểm bằng cầu thang bộ, không đi cầu thang máy,
+ Kỹ năng lấy khăn ẩm che miệng, bò sát mặt đất di chuyển ra ngoài,
+ Khi bị cháy trẻ biết nằm xuống lăn đi lăn lại hoặc lăn tròn để dập tắt lửa.
- Trò chuyện cùng trẻ về một ngày ở trường của trẻ. (MT1) 
* Thể dục sáng: Thứ 2: Chào cờ : Tứ 2, thứ 4, thứ 6 tập trên nền nhạc " Việt nam ơi" Tập với hoa nơ đeo tay
Thứ 3, Thứ 5 tập với quả bông trên nền nhạc bài " Such a happy day
Đi khởi động kết hợp các kiểu chân, tay, chạy chậm, đi thường, chạy nhanh, về hàng.
Hô hấp : Làm tiếng gà gáy
*Các bài tập phát triển chung:
ĐT Tay:
+ Đưa 2 tay lên cao, rồi hạ xuống
+ ĐT Lưng, bụng, lườn:
+ 2 Tay đua lên cao cúi người xuống tay chạm mũi bàn chân
ĐT Chân:
+Đưa ra phía trước hai tay giang ngang chân vuông góc 90 độ
+ Bật: Bật chụm tách chân trước , chân sau
* Hồi tĩnh: Vẫy tay nhẹ nhàng trên nền nhạc bài hát : em là chim bồ câu trắng
+ Cô gửi video bài tập thể dục cho phụ huynh rèn trẻ ở nhà.
* Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài TD theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp. 
	MT1

	Trò chuyện
	TUẦN1:
- Chào hỏi: hướng dẫn trẻ các kiểu chào cá nhân
- Chia sẻ: Cô cho trẻ chia sẻ về cảm nhận của trẻ khi được chào hỏi lễ phép
- Thông điệp sáng: chúng ta ai cũng muốn nhận được lời chào
- Trò chuyện với trẻ về những ngày đầu đến lớp, con thấy lớp mình có đẹp không? có vui không ? có nhiều bạn mới không? cho trẻ giao lưu cùng với cô.
- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép. 
TUẦN 2:
- Chía sẻ: chia sẻ về sở thích của bé
- Thông điệp sáng: mỗi bạn đều có sở thích khác nhau và đều đáng trân trọng
- Trò chuyện về ngôi trường của bé đang theo học
- Nói họ tên và đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện.
- Nói tên, công việc của cô giáo và các bác công nhân viên trong trường khi được hỏi, trò chuyện. Cháu đã làm gì để bày tỏ tình cảm của mình với các cô bác? Biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, yêu quý (MT78) 
TUẦN 3:
- Chào hỏi: hướng dẫn trẻ các kiểu chào theo nhóm bạn
- Chia sẻ: bé thích làm gì?
- Thông điệp sáng: mỗi sớm mai thức dậy bé hãy trao yêu thương và nhận lại nụ cười nhé:
- Nói tên, địa chỉ và mô tả một số đặc điểm nổi bật của trường Chim Én, lớp MG lớn A1 khi được hỏi, trò chuyện.
- Trò chuyện về các trong lớp A1 của mình 
TUẦN 4:
- Chào hỏi: Hướng dẫn trẻ các kiểu chào theo nhóm bạn
- Chia sẻ: cô cho trẻ chia sẻ cảm xúc về bà, mẹ và cô giáo
- Thông điệp sáng: gửi lời yêu thương trân trọng nhất tới bà, mẹ và cô giáo và các bạn gái
- Thực hiện một số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn:
- Cách thể hiện cảm xúc 

	MT78

	Hoạt động học
	T2
	Rèn kĩ năng
Rèn nề nếp cách chào hỏi lễ phép khi đến lớp 

	Vận động
Bật xa 50 cm
Ném xa bằng 1 tay (MT2) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ chân dung bạn thân
(Đề tài) 

	Vận động
- TDGH: Đi trên ghế thể dục , mang vật trên đầu , chạy tiếp sức 
- TCVĐ: ném bóng vào rổ 
	MT2, MT37, MT46, MT94, MT41, MT48, MT59

	
	T3
	Rèn kĩ năng
Rèn kĩ năng lau miệng sau khi ăn 

	Rèn kĩ năng
Rèn trẻ cách cầm bút và ngồi đúng tư thế 

	Làm quen với toán
Xác định phía trên dưới, phải trái, trước sau của đối tượng khác trong không gian (MT41) 
	Làm quen với toán
Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc 1-2-2-1 (MT37) 

	

	
	T4
	Rèn kĩ năng
Rèn nề nếp
Nhận đúng ký hiệu cá nhân : tủ cá nhân, cốc uống nước, ký hiệu trong các vở 
	Rèn kĩ năng
Rèn trẻ kĩ năng nhận bàn ăn, bê ghế về bàn - nhận tổ. 

	Khám phá
Trường mầm non thân yêu của bé (MT46) 

	Khám phá
Lớp học A1 của bé (MT48) 

	

	
	T5
	Rèn kĩ năng
Rèn kĩ năng rửa tay trước khi ăn 
	Rèn kĩ năng
Rèn nề nếp trẻ về xếp hàng thể dục sáng 
	Làm quen chữ viết
Làm quen với chữ cái O,Ô,Ơ 
	Làm quen chữ viết
Tập tô chữ cái O, Ô, Ơ 
	

	
	T6
	Rèn kĩ năng
Rèn nếp lấy giường, xếp và cất giường, nếp xếp hàng lấy và cất gối. 

	Âm nhạc
ÂM NHẠC
DH: Trường MG yêu thương
(Hoàng Văn Yến)
Nghe: Mầm non hạnh phúc thân yêu (MT94) 
	Văn học
Thơ:
Tình bạn
( Trần Thị Hương) (MT59) 

	Âm nhạc
DH: Đồ chơi của em
NH: Em yêu trường em
TC: Cánh hoa kỳ diệu 

	

	Hoạt động ngoài trời
	* TUẦN 1: Rèn nề nếp
- Rèn nếp xếp hàng ra, vào lớp hoạt động ngoài trời ,
- Rèn cách đeo khẩu trang đúng khi tới nơi công cộng.
- Rèn trẻ nếp chơi đoàn kết, đi lại nhẹ nhàng trong sân khi trò chuyện, quan sát...
- Rèn cách lấy, để dép khi ra ngoài sân trường...
- Giao lưu với lớp A2 
	* TUẦN 2:
- Quan sát: Quang cảnh toàn trường,
- QS: Phòng năng khiếu, phòng HĐ âm nhạc,
- QS: Phòng bảo vệ, bếp ăn.
- QS: Sân trường của bé
- QS: đồ chơi trong sân trường
* TCVĐ:
- Mèo đuổi chuột,
- Rồng rắn lên mây,
- Cướp cờ,
- Chuyền bóng,
- Cáo và thỏ.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...
- Vận động tại các khu vui chơi trong trường: Đồ chơi ngoài trời,Các góc chơi chung của khối.
- Giao lưu với lớp A3 
	* TUẦN 3:
- Quan sát:
- QS: Hoa phượng
- QS: cây xoài
- QS: xích đu,
- QS: giàn mướp.
- QS: cây mít
*TCVĐ:
- Ô tô và chim sẻ,
- Bánh xe quay,
- Đi xe đạp,
- Ném bóng vào rổ,
- Mèo đuuỏi chuột.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...
- Vận động tại các khu vui chơi trong trường: Đồ chơi ngoài trời,Các góc chơi chung của khối..
- Giao lưu với lớp A4 
	* TUẦN 4:
- Quan sát: Góc chung
- QS: Sân trường
- QS: góc thiên nhiên lớp A4, góc dân gian,
- QS: góc chơi âm nhạc của trường,
- QS: cây dây leo
* TCVĐ:
- Thỏ tìm chuồng,
- Gieo hạt,
- Chi chi chành chành,
- Nhảy lò cò,
- Dấu tay....
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...
- Vận động tại các khu vui chơi trong trường: Đồ chơi ngoài trời,Các góc chơi chung của khối..
- Giao lưu với cả khố 
	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Góc XD: Xây trường mầm non (T1); góc bác sĩ ( T2), góc sách truyện (T3), góc nấu ăn:Tập làm bánh dẻo ( T4)
- Thực hiện được các yêu cầu trong hoạt động tập thể, ví dụ: “Các bạn có tên bắt đầu bằng chữ cái T đứng sang bên phải, các bạn có tên bắt đầu bằng chữ H đứng sang bên trái”.
+ Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi chơi biết cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép.
+ Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.
+ Chú ý nghe khi cô, bạn nói, không ngắt lời người khác
+ Biết chờ đến lượt.
+ Biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn.
+ Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn)
+ Có nhóm bạn chơi thường xuyên
* Góc phân vai:
- Gia đình: Chuẩn bị đồ dùng để đưa con đến trường mầm non bắt đầu năm học mới.
- Bác sĩ: Khám sức khỏe cho các cháu trong trường mầm non.
- Bán hàng: Bán đồ chơi, đồ dùng học tập, quà tặng; siêu thị của bé.
* Góc học tập
-Tập sao chép tên các cô bác trong trường, tô chữ theo nét chấm mờ. Nhận biết đặc điểm, công dụng, mối lên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng, phân loại đồ chơi theo 2- 3 dấu hiệu khác nhau.
- Đếm theo khả năng. Đọc các chữ số từ 0 đến 5. Chọn thẻ số, tô số , viết số theo nét chấm mờ ) đặt vào nhóm đồ vật tương ứng sau khi đếm. Đếm từ 0 đến 5: đếm xuôi, đếm ngược. Lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu.
- Những việc trẻ và các bạn được làm khi đến trường MN. Nói tên và đặc điểm của bạn trong lớp. Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: căng dây chun, nối chấm, xếp que…
- Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với vật làm chuẩn.
* Góc sách truyện: Tập kể lại chuyện Vịt con đi học, làm rối từ các nguyên vật liệu khác nhau. Chọn sách báo để xem theo ý thích....
* Góc nghệ thuật : Vẽ chân dung bạn trai-bạn gái, hát các bài hát về trường MN, nặn đồ chơi, vẽ hình trên đá sỏi...
*Góc thực hành cuộc sống:
- Thực hiện các bài tập: Xâu hạt, xâu vòng, cắt móng tay...
- Tự làm một số việc đơn giản hằng ngày :vệ sinh cá nhân, giúp đỡ cô những việc vừa sức: trực nhật, lau bàn, xếp dép...) Cố gắng tự hoàn thành công việc được giao
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, gọi tên cây.
Trẻ nói được tên 1 số món ăn đơn giản và cách chế biến đơn giản: Rau có thẻ luộc, thịt có thể rang hoặc rán.. 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	[bookmark: _GoBack]* Ăn:- Dạy trẻ tên một số món ăn hàng ngày và cách chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh, xào; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu thành cơm, nấu cháo…
- Dạy trẻ một số món ăn không ăn cùng nhau sẽ ảnh hưởng sức khỏe như đau bụng, nôn chớ, đầy bụng khó tiêu, đi ngoài...: Trứng gà và sữa đậu nành, uống sữa bò và ăn chocolate, ăn quýt và uống sữa sữa bò
- Trẻ duy trì nế nếp, thói quen ăn uống lịch sự, văn minh: Không nói chuyện khi ăn - uống tránh sặc, nghẹn và rơi vãi đồ ăn trong miệng ra ngoài, dùng thìa xúc cơm vào miệng đúng cách tránh đút sâu vào họng hay dùng thìa nghịch trong miệng, xúc cơm gọn gàng, ăn uống sạch sẽ, biết nhặt cơm rơi vãi hay lau dọn đồ căn rơi vãi vào khay bằng khăn...
* Vệ sinh:
-Rèn cách rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng, lau miệng, súc miệng nước muối, sử dụng bát thìa xúc ăn, sử dụng cốc đúng mục đích
- Tiếp tục giáo dục trẻ một số thói quen tốt trong ăn uống như mời cô, mời các bạn khi ăn và ăn từ tốn, không làm đổ vãi thức ăn, ăn nhiều loại thức ăn khác nhau, không uống nước lã và ăn quà vặt ngoài đường, hạn chế ăn đồ ăn nhanh, lau dọn/ cất bàn ghế sau khi ăn xong
* Ngủ:
- Trước giờ ngủ: nghe nhạc không lời nhẹ nhàng, đọc truyện cho trẻ nghe
- Trong giờ ngủ: thời tiết mùa hè nắng nóng giáo viên chú ý nhiệt độ quạt cũng như điều hòa, giáo viên trực trưa bao quát và điều chỉnh tư thế ngủ cho trẻ.
- Thực hiện được một số việc đơn giản: cởi bớt áo nếu thấy nóng, đắp chăn ngang ngực không kéo chăn che mặt mũi, nằm ngủ ngay ngắn đúng tư thế...
- Trực nhật giờ ngủ trưa: Lấy và cất gối, chăn, kéo rèm cửa.
- Sau ngủ trưa: cho trẻ vận động nhẹ theo nhạc bài chủ đề tuần (MT9) 
	MT9

	Hoạt động chiều
	* TUẦN 1: Rèn nề nếp
- Rèn trẻ cách chảo hỏi lễ phép
- Rèn trẻ cách xếp hàng chờ đợi
- Rèn trẻ cách vệ sinh cá nhấn
- Nhận đúng ký hiệu cá nhân : tủ cá nhân, cốc uống nước, ký hiệu trong các vở
- Rèn nếp thể dục sáng
- Rèn nề nếp về đúng tổ, đúng bàn ăn, bàn học
- Rèn nếp xếp hàng rửa tay xà phòng trước khi ăn
- Rèn nếp lấy giường, xếp và cất giường, nếp xếp hàng lấy và cất gối. 
	* TUẦN 2:
TUẦN 2:
- Rèn trẻ kĩ năng tự rửa tay bằng xà phòng.
- Các thành viên trong lớp cùng làm quen, giới thiệu về bản thân với các bạn, với cô giáo
- TH: Vẽ chân dung cô giáo
- GD lễ giáo VM thanh lịch: Lắng nghe người khác, xin phép khi có ý kiến. Trẻ biết Lắng nghe cô đọc sách
Không được Thiếu tôn trọng, không lắng nghe khi người khác đang nói. Biết Giơ tay khi muốn nói. không Nói leo người lớn
- Chơi theo ý thích
- Ôn tiếng anh (MT24) 
	* TUẦN 3:
- Làm bài tập toán trang 22
- Phân loại đồ dùng đồ chơi theo dấu hiệu đặc trưng
- Rèn trẻ kĩ năng tự rửa tay bằng xà phòng.
- VĐ: Đi chạy thay đổi hướng theo đúng hiệu lệnh
- Rèn trẻ cách lấy và cất đồ dùng đúng chỗ
- Rèn tre cách chào hỏi lễ phép ( Thực hiện nếp sống văn minh)Bài 2: Ngồi ngay ngắn trong khi ăn
- Giới thiệu cho trẻ biết trò chơi : Ô ăn quan( (MT19) 
	* TUẦN 4:
- Truyện: sự tích chú cuội cung trăng
- TH: cắt dán đồ dùng đồ chơi bé thích
- Chơi các trò chơi với chữ cái o,ô,ơ.
- Cô hướng dẫn cho trẻ bài hát dân gian : Nu na nu nống ( Văn hóa dân gian)
Rèn nề nếp nếp sống văn minh: Bài 4: gọn gàng sau khi ăn 
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